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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Thị Hiền. 

        Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lý Văn Thuận. 

                                        2. Ông Nguyễn Tiến Tùng. 

        - Thư ký phiên toà: Bà Lưu Thị Quỳnh – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

        - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn tham 

gia phiên toà: Bà Âu Thị Hồng Nhung - Kiểm sát viên. 

       Trong ngày 19 tháng 7 N 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số:  

43/2022/HSST, ngày 03 tháng 6 N 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

43/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 7 N 2022 đối với bị cáo: 

Nguyễn Văn N - Sinh ngày: 25/10/1962; Giới tính: Nam; Nơi sinh: Phú 

Xuyên - Hà Nội; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Tổ 7, thị trấn T1, huyện CM, 

tỉnh Bắc Kạn; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ 

học vấn: 07/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Nguyễn Văn T2 (Đã chết), 

con bà Phạm Thị N1; Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Đ. Bị cáo có 02 con, đã trưởng 

thành; Tiền án, tiền sự: Không;  

 Bị cáo tại ngoại tại địa phương, có mặt tại phiên tòa. 

 * Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Thị Đ, sinh N 1966. 

 Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn T1, huyện CM, tỉnh Bắc Kạn. 

 Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hồi 09 giờ 45 phút ngày 15/10/2021, Phòng Cảnh sát môi trường Công an 

tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Chợ Mới, 

Công an xã Như Cố, huyện Chợ Mới và Trạm Kiểm lâm Yên Đĩnh, Hạt Kiểm 



lâm Chợ Mới tiến hành kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn N đang điều 

khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Future, mang biển kiểm soát: 97B1-750.30 lưu 

thông trên đường liên huyện Na Rì - Chợ Mới thuộc địa phận thôn Bản Quất, xã 

Như Cố, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Quá trình kiểm tra phát hiện: 

- 01 bao tải màu cam được buộc kín bên trong có 01 túi vải chứa cá thể rắn 

và 02 ống nhựa chứa cá thể dúi tại vị trí giá để hàng xe mô tô BKS: 97B1-750.30 

(không kiểm tra số lượng cá thể). 

- 04 túi màu trắng (03 túi vải, 01 túi lưới) có chứa các cá thể rắn tại cốp xe 

BKS: 97B1-750-30 (không kiểm tra số lượng cá thể). 

Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ số động 

vật nêu trên theo thủ tục hành chính. Ngoài ra, còn tạm giữ xe mô tô BKS: 97B1-

750.30 và đăng ký xe. 

Trên cơ sở đó, hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Môi trường 

Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành khám nơi ở của Nguyễn Văn N tại tổ 7, thị trấn 

T1. Quá trình khám xét phát hiện và thu giữ: 04 túi vải chứa các cá thể rắn còn 

sống (không kiểm tra số lượng cá thể); 24 cá thể dúi còn sống được chứa trong 

lồng sắt và ống nhựa; 01 cá thể rùa còn sống. Tổ công tác đã lập biên bản niêm 

phong, tạm giữ toàn bộ số động vật nêu trên theo thủ tục hành chính. 

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Văn N khai nhận: Số động 

vật phát hiện, thu giữ trên xe mô tô BKS: 97B1-75030 là của N mua về mục đích 

để bán kiếm lời. Số động vật này có được là vào sáng ngày 15/10/2021, N điều 

khiển xe mô tô trên từ nhà đến chợ phiên xã Yên Cư, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn với mục đích mua bán hàng hóa. Tại đây, N đã mua của nhiều người dân 

không quen biết một số loại động vật hoang dã, quý hiếm cụ thể là: 01 cá thể Rắn 

Hổ Mang Chúa đựng trong 01 túi lưới với giá 1.200.000đ (một triệu hai trăm 

nghìn đồng); 02 cá thể Rắn Hổ Mang Bành đựng trong 02 túi vải với giá 

400.000đ (bốn trăm nghìn đồng); 02 cá thể Rắn Cạp Nong đựng trong 01 túi vải 

với giá 300.000đ (ba trăm nghìn đồng); 02 cá thể Dúi đựng trong ống nhựa với 

giá 300.000đ (ba trăm nghìn đồng); 5,5kg các cá thể Rắn Ráo đựng trong túi vải 

không xác định được số lượng với giá 550.000đ (N trăm N mươi nghìn đồng). 

Mua xong, N cho 04 túi đựng cá thể rắn (01 cá thể Rắn Hổ Mang Chúa đựng 

trong 01 túi lưới, 02 cá thể Rắn Cạp Nong đựng trong 01 túi vải, 02 cá thể Rắn 

Hổ Mang Bành đựng trong 02 túi vải vào cốp xe), số còn lại N cho vào 01 bao 

dứa màu cam để tại vị trí giá để hàng xe mô tô rồi điều khiển xe đi về nhà theo 

hướng đường liên huyện Na Rì - Chợ Mới, khi đi đến đoạn đường thuộc thôn Bản 

Quất, xã Như Cố, huyện Chợ Mới thì bị phát hiện, kiểm tra, tạm giữ, niêm phong 

toàn bộ số động vật trên. N còn khai số động vật cơ quan chức năng tạm giữ, 

niêm phong khi khám xét nhà N là của N, số động vật này là do N mua tại các 

phiên chợ xã Yên Cư thời gian trước ngày 15/10/2021 với mục đích để bán lại 

kiếm lời. N khai bản thân biết Rắn Hổ Mang Chúa, Rắn Hổ Mang Bành, Rùa Sa 

Nhân là loại quý, hiếm, giá thành cao nên mua về mục đích để bán lại cho người 



khác kiếm lời nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện, thu giữ. Toàn bộ số động vật 

trên không có giấy tờ hợp pháp, việc vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán số động 

vật trên không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, không có ai biết, tham gia 

cùng N, tiền mua số động vật nêu trên là của N. Xe mô tô BKS: 97B1-750.30 là tài 

sản chung của N và vợ là bà Nguyễn Thị Đ. 

Quá trình điều tra, xác minh và tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Đ khai: Bà không 

biết số động vật Nguyễn Văn N nuôi nhốt ở nhà là loại động vật gì, có được cơ quan 

có thẩm quyền cho phép hay không. Xe mô tô BKS: 97B1-750.30 mua N 2018 từ tiền 

do hai vợ chồng lao động tích góp mà có, xe mô tô đăng ký tên Nguyễn Văn N. 

 Ngày 15/10/2021, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bắc Kạn phối 

hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xác định cá thể, phân loại loài, tình trạng 

bảo tồn đối với các cá thể động vật thu giữ của Nguyễn Văn N, kết quả:  

 1. Rắn Hổ Mang gồm: 05 cá thể, tổng khối lượng 5kg (trong đó 04 cá thể 

tổng khối lượng 2,5 kg nghi là Rắn Hổ Mang Bành thuộc nhóm IIB; 01 cá thể có 

khối lượng 2,5 kg nghi Hổ Mang Chúa thuộc Nhóm IB) theo Nghị định 06/2019/ 

NĐ - CP ngày 22/01/2019 của chính Phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, 

thực vật hoang dã nguy cấp (tình trạng còn sống). 

 2. Rùa 01 cá thể, khối lượng 0,5 kg nghi là Rùa Sa Nhân thuộc Nhóm IIB 

theo Nghị định 06/2019/NĐ - CP ngày 22/01/2019 của chính Phủ về quản lý thực 

vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quí, hiếm và thực thi công ước về buôn bán 

quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Tình trạng còn sống). 

 3. Rắn khác tổng khối lượng 8,3 kg (chưa xác định được số cá thể) trong 

đó có 5,5 kg nghi là Rắn Ráo; 01 cá thể, khối lượng 0,8 kg nghi là Rắn Sọc Dưa; 

03 cá thể, khối lượng 02 kg nghi là Rắn Cạp Nong nghi loài thông thường (Tình 

trạng còn sống). 

4. Dúi Mốc 26 cá thể còn sống nghi là loài thông thường, có trọng lượng 

không đồng đều từ 0,4- 0,47 kg/1con, tổng khối lượng 12kg (đã trừ lồng sắt). 

Sau khi kiểm tra, các cá thể trên được phân loại, niêm phong gửi giám 

định, cụ thể: 

- 01 túi vải màu trắng bên trong đựng nhiều cá thể rắn còn sống nghi là 

Rắn Ráo có trọng lượng 5,5kg niêm phong tại hộp các - tông ký hiệu N01.  

- 01 cá thể rắn còn sống nghi là Rắn Hổ Mang Chúa có trọng lượng 2,5kg 

đựng trong 01 túi lưới màu trắng niêm phong trong hộp các - tông ký hiệu N02. 

- 01 cá thể rắn còn sống nghi là Rắn Sọc Dưa có trọng lượng 0,8kg đựng 

trong 01 túi vài màu trắng niêm phong trong hộp các - tông ký hiệu N03. 

- 04 cá thể rắn còn sống nghi là Rắn Hổ Mang Bành có trọng lượng 2,5kg 

được đựng trong 04 túi vài màu trắng niêm phong trong hộp các - tông ký hiệu N04. 

- 03 cá thể rắn còn sống nghi là Rắn Cạp Nong có trọng lượng 2kg được 

đựng trong 02 túi vải màu trắng niêm phong trong hộp các - tông ký hiệu N05. 



- 01 cá thể rùa còn sống nghi là Rùa Sa Nhân có trọng lượng 0,5kg niêm 

phong trong hộp các - tông ký hiệu N06. 

- 26 cá thể dúi nghi dúi thông thường. 

Ngày 16/10/2021, sau khi xem xét, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật 

bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường một số các cá thể động vật gửi giám 

định, tiếp tục sử dụng 02 cá thể dúi phân tích mẫu để xác định tên loài. 

Tại Kết luận giám định động vật số: 897/STTNSV ngày 19/10/2021 của 

Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt 

Nam kết luận: 

- Các cá thể rắn trong hộp các - tông ký hiệu N01 là loài Rắn Ráo thường 

thuộc lớp bò sát, có tên khoa học là Ptyas korros. 

- 01 (một) cá thể rắn trong hộp các - tông ký hiệu N02 là loài Rắn Hổ Chúa 

thuộc lớp Bò sát, có tên khoa học là Ophiophagus hannah. 

-  01 (một) cá thể rắn trong hộp các - tông ký hiệu N03 là loài Rắn Sọc 

Dưa, thuộc lớp Bò sát, có tên khoa học là Coelognathus radiatus.  

- 04 (bốn) cá thể rắn trong hộp các - tông ký hiệu N04 là loài Rắn Hổ Mang 

Trung quốc, thuộc lớp Bò sát, có tên khoa học là Naja atra. 

- 03 (ba) cá thể rắn trong hộp các - tông ký hiệu N05 là loài Rắn Cạp Nong, 

thuộc lớp Bò sát, có tên khoa học là Bungarus fasciatus .  

- 01 (một) cá thể rùa trong hộp các - tông ký hiệu N06 là loài Rùa Sa Nhân, 

thuộc lớp Bò sát, có tên khoa học là Cuora mouhotii.  

- 26 (hai mươi sáu) cá thể dúi thuộc lớp Thú, gồm 14 (mười bốn) cá thể là 

loài Dúi Mốc Lớn, có tên khoa học là Rhizomys pruinosus và 12 (mười hai) cá 

thể là loài Dúi Má Vàng, có tên khoa học là Rhizomys sumatrensis.  

Tình trạng bảo tồn: Loài Rắn Hổ Mang Chúa (Ophiophagus hannah) có tên 

trong Phụ lục I, Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban 

hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ - CP, ngày 16 tháng 7 N 2019 của 

Chính phủ. Loài Rắn Hổ Mang Chúa (Ophiophagus hannah) cũng có tên trong 

nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành 

kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ - CP, ngày 22/01/2019 của Chính phủ .  

Loài Rắn Hổ Mang Trung Quốc (Naja atra) và Rùa Sa Nhân (Cuora 

mouhotii) có tên trong Nhóm IIB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy 

cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ - CP, ngày 22/01/2019 

của Chính phủ.  

Loài Rắn Ráo thường (Ptyas korros), Rắn Cạp Nong (Bungarus fasciatus), 

Rắn Sọc Dưa (Coelognatus radiatus), Dúi Mốc Lớn (Rhizomys pruinosus) và Dúi 

Má Vàng (Rhizomys sumatrensis) không có tên trong Nghị định số 64/2019/NĐ - 

CP, ngày 16 tháng 7 N 2019, Nghị định 06/2019/NĐ - CP, ngày 22/01/2019 và 

các phụ lục CITES, ban hành kèm theo Thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT 

ngày 27/11/2019, của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.  



Cơ quan giám định đã bàn giao lại tất cả các mẫu vật rắn, 01 (một) cá thể 

rùa và 24 (hai mươi bốn) cá thể dúi cho cơ quan trưng cầu giám định. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 55/KL-HĐĐGTSTTHS ngày 08/12/2021 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Chợ Mới kết luận: 

+ Giá trị 04 (bốn) cá thể rắn Hổ Mang Bành Trung Quốc có tổng khối 

lượng 2,5kg (hai phẩy N ki lô gam) là: 800.000đ (tám trăm nghìn đồng). 

+ Giá trị 01 (một) cá thể Rùa Sa Nhân có khối lượng 0,5 kg (không phẩy 

N ki lô gam) là: 300.000đ (ba trăm nghìn đồng). 

+ Giá trị 01 (một) cá thể Rắn Sọc Dưa có khối lượng 0,8kg (không phẩy 

tám ki lô gam) là: 40.000đ (bốn mươi nghìn đồng). 

+ Giá trị 03 (ba) cá thể Rắn Cạp Nong có tổng khối lượng 2kg (hai ki lô 

gam) là: 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng). 

+ Giá trị các cá thể Rắn Ráo thường có tổng khối lượng 5,5kg (N phẩy N 

ki lô gam) là: 550.000đ (N trăm N mươi nghìn đồng). 

+ Giá trị 26 (hai mươi sáu) cá thể Dúi có khối lượng từ 0,4 đến 0,47kg/01 

cá thể, tổng khối lượng là 12kg (mười hai ki lô gam) là: 5.400.000đ (N triệu bốn 

trăm nghìn đồng). 

Tổng cộng là 7.490.000đ (bảy triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng). 

Ngày 27/01/2022, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn N về hành vi vận chuyển, 

mua bán và nuôi nhốt động vật rừng trái phép đối với những động vật rừng khác 

ngoài 01 cá thể Rắn Hổ Mang Chúa. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Văn N thành khẩn khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình về thời gian, địa điểm, mục đích, phương tiện và hành vi vận 

chuyển, mua bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. N thừa 

nhận, bản thân biết rõ 01 cá thể Rắn Hổ Mang Chúa là động vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm, N không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép vận chuyển, buôn bán loại động 

vật này nhưng vì lợi nhuận nên đã mua lại để bán kiếm lời.  

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Đ có ý kiến: 01 xe mô 

tô BKS: 97B1 - 750.30 đăng ký xe mang tên Nguyễn Văn N là tài sản chung của 

bà Đ và bị cáo N, tiền mua xe là của chung vợ chồng. Bà Đ xin được lấy lại chiếc 

xe để làm phương tiện đi lại, phục vụ sinh hoạt gia đình. 

Vật chứng vụ án gồm:  

- 01 cá thể Rắn Hổ Mang Chúa: Ngày 16/02/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Chợ Mới ra Quyết định xử lý vật chứng số 07/QĐ-CACM bằng 

hình thức giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội để xử lý theo quy định. 

- Số động vật hoang dã còn lại được tịch thu, xử lý theo Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPHC ngày 27/01/2022 của Công an huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn.  



- 08 túi vải, 01 túi lưới, 02 ống nhựa, 01 xe mô tô BKS: 97B1 - 750.30 và 01 

Giấy đăng ký xe máy số 042582 đang được bảo quản để xử lý theo quy định. 

* Tại phiên toà sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy 

tố tại bản Cáo trạng số 26/CT - VKSCM ngày 31/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, cụ thể như sau: 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ 

động vật nguy cấp, quý hiếm”. 

- Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ 

sung 2017. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn N từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 48 tháng. 

- Về vật chứng:  Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình 

sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự: + Tịch thu, tiêu hủy: 08 túi vải, 01 

túi lưới, 02 ống nhựa. 

      + Tịch thu, hóa giá 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Future, mang biển kiểm soát: 

97B1-750.30 cũ đã qua sử dụng kèm 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe 

máy mang tên Nguyễn Văn N. Sau khi hóa giá, sung quỹ Nhà nước 1/2 giá trị 

chiếc xe tại thời điểm hóa giá thanh lý thi hành án, còn 1/2 giá trị trả cho bà 

Nguyễn Thị Đ. 

- Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 4 Điều 244 Bộ luật Hình sự 

xử phạt bổ sung là phạt tiền 50 triệu đồng đối với bị cáo vì mục đích thu mua 

động vật quý hiếm của bị cáo là để kiếm lời, gia đình bị cáo không thuộc diện hộ 

nghèo hay cận nghèo. 

- Về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo Nguyễn Văn N nói lời sau cùng, có ý kiến mong Hội đồng xét xử 

xem xét cho hưởng mức án thấp nhất, cho bị cáo được cải tạo tại địa phương. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[ ]  Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Chợ 

Mới, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  

[ ]  Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Văn N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. 

Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Vào hồi 09 giờ 45 phút ngày 15/10/2021, tại đường 

liên huyện Na Rì - Chợ Mới thuộc thôn Bản Quất, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn, Nguyễn Văn N có hành vi vận chuyển trái phép (bằng xe mô tô BKS: 



97B1-750.30) 01 cá thể Rắn Hổ Mang Chúa thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật 

rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB và Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo vệ, nhằm mục đích để bán cho người khác kiếm lời. 

  [ ]  Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động 

vật nguy cấp, quý hiếm”quy định tại điểm a khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự N 

2015 sửa đổi bổ sung N 2017. Điều luật có nội dung: 

“1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng 

nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB hoặc phục lục I Công ước về buôn bán quốc tế các 

loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây 

thì bị phạt tiền từ 500.000.000đ đến 2.000.000.000đ hoặc phạt tù từ 01 N đến 05 

N:  

a)… Vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục loài nguy 

cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;”. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 N đến 05 N”. 

Cáo trạng số 26/CT - VKSCM ngày 31/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đã truy tố đối với bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

244 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến 

chế độ quản lý, bảo vệ môi trường, chế độ bảo vệ động vật thuộc danh mục loài động 

vật nguy cấp, quý hiếm. Ảnh hưởng đến sự bền vững của môi trường sinh thái và đa 

dạng sinh học. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự. 

 [4] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của 

bị cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo được 

hưởng tình tiết giảm nhẹ: “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải”quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51; Trước khi mở phiên tòa, ngày 18/7/2022 

bị cáo N đã tự nguyện nộp số tiền 3.000.000đ  tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Chợ Mới để bảo đảm thi hành án; Bị cáo có bố mẹ vợ là Nguyễn Tất Thái, 

Nguyễn Thị Lai được Nhà nước thưởng huân huy chương kháng chiến hạng nhì. 

Bị cáo hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ vợ già yếu, hết tuổi lao động và em vợ 

khuyết tật, không có khả năng lao động vì vậy bị cáo còn được hưởng tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú cụ thể, rõ 

ràng, ổn định, quá trình sinh sống tại địa phương chưa có tiền án, tiền sự, trước khi 

phạm tội thì bị cáo luôn chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và các quy định của 

chính quyền địa phương, quy ước, hương ước của thôn bản và có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Bản thân bị cáo là lao 

động chính của gia đình. Hội đồng xét xử xét thấy, không cần thiết phải cách ly bị 

cáo ra khỏi cuộc sống xã hội, mà chỉ cần giao bị cáo cho chính quyền địa phương 

nơi bị cáo cư trú để giám sát, giáo dục vẫn đảm bảo tác dụng giáo dục, cải tạo bị 

cáo trở thành công dân tốt và răn đe phòng ngừa chung cho toàn xã hội.  



[5] Về áp dụng hình phạt bổ sung:  Xét thấy gia đình bị cáo không thuộc diện hộ 

nghèo, cận nghèo, bản thân bị cáo có tài sản, mục đích của bị cáo khi mua bán, vận 

chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm là để kiếm lời. Vì vậy Hội đồng xét xử thấy cần áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

  [6] Về vật chứng trong vụ án: Đối với: 08 túi vải, 01 túi lưới, 02 ống nhựa. Hội 
đồng xét xử xét thấy không còn giá trị, giá trị sử dụng, cần tịch thu, tiêu hủy. 

 Đối với: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Future, mang biển kiểm soát: 97B1-

750.30 cũ đã qua sử dụng kèm 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy mang 

tên Nguyễn Văn N là phương tiện bị cáo dùng để vận chuyển động vật nguy cấp, quý 

hiếm. Hội đồng xét xử xét thấy cần tịch thu, hóa giá, sung quỹ Nhà nước. Tuy nhiên 

đây là tài sản chung của bị cáo và bà Nguyễn Thị Đ, bà Đ không biết việc bị cáo dùng 

chiếc xe này để vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm. Vì vậy, sau khi hóa giá, 

sung quỹ Nhà nước 1/2 giá trị chiếc xe tại thời điểm hóa giá thanh lý thi hành án, còn 

1/2 giá trị trả cho bà Nguyễn Thị Đ. 

Đối với: 01 cá thể Rắn Hổ Mang Chúa: Ngày 16/02/2022 Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Chợ Mới ra Quyết định xử lý vật chứng số 07/QĐ-CACM 

bằng hình thức giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Hội đồng xét xử xét thấy là phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

Đối với số động vật hoang dã còn lại gồm: 04 (bốn) cá thể rắn Hổ Mang Bành 

Trung Quốc có tổng khối lượng 2,5kg (hai phẩy N ki lô gam); 01 (một) cá thể Rùa Sa 

Nhân có khối lượng 0,5 kg (không phẩy N ki lô gam); 01 (một) cá thể Rắn Sọc Dưa 

có khối lượng 0,8kg (không phẩy tám ki lô gam); 03 (ba) cá thể Rắn Cạp Nong có 

tổng khối lượng 2kg (hai ki lô gam); các cá thể Rắn Ráo thường có tổng khối lượng 

5,5kg (N phẩy N ki lô gam); 26 (hai mươi sáu) cá thể Dúi có khối lượng từ 0,4 đến 

0,47kg/01 cá thể, tổng khối lượng là 12kg (mười hai ki lô gam) được tịch thu, xử lý 

theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 09/QĐ-XPHC ngày 27/01/2022 của 

Công an huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Hội đồng xét xử xét thấy là phù hợp với quy 

định của pháp luật. 

[ 7] Đối với Nguyễn Thị Đ (vợ của N), tuy sống cùng nhà với N và có tài sản 
chung là chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Future, mang biển kiểm soát: 97B1-
750.30 cũ đã qua sử dụng nhưng bà Đ không biết việc N dùng chiếc xe này để 
vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm. Vì vậy, Cơ quan điều tra không xem 
xét xử lý đối với bà Đ là đúng quy định của pháp luật. 

[ 8] Đối với hành vi vận chuyển, nuôi nhốt, buôn bán động vật rừng khác ngoài 01 cá 
thể Rắn Hổ Mang Chúa, Công an huyện Chợ Mới đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với Nguyễn Văn N xét thấy là phù hợp với quy định của pháp luật. 

[9] Đối với những người mà Nguyễn Văn N khai đã bán số động vật trên cho 
mình, quá trình điều tra và tại phiên tòa không xác định được đối tượng. Vì vậy, chưa 
đủ căn cứ để xem xét xử lý trong vụ án này.là phù hợp với quy định của pháp luật. 

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 



QuyÕt ®Þnh: 

        1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn văn N phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động 

vật nguy cấp, quý hiếm”. 

          2. Về hình phạt:   

- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

50; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự N 2015 sửa đổi bổ sung N 2017: Xử phạt bị 

cáo Nguyễn Văn N 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo 

cho UBND thị ttrấn T1, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn nơi bị cáo cư trú để giám sát, 

giáo dục. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo quy định tại Điều 68, 92 của Luật Thi hành án Hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ 

luật Tố tụng Hình sự: + Tịch thu, tiêu hủy: 08 túi vải, 01 túi lưới, 02 ống nhựa. 

      + Tịch thu, hóa giá 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Future, mang biển kiểm soát: 

97B1-750.30 cũ đã qua sử dụng kèm 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy 

mang tên Nguyễn Văn N. Sau khi hóa giá, sung quỹ Nhà nước 1/2 giá trị chiếc xe tại 

thời điểm hóa giá thanh lý thi hành án, còn 1/2 giá trị trả cho bà Nguyễn Thị Đ. 

(Tình trạng vật chứng theo biên bản giao nhận ngày 31 tháng 5 N 2022 giữa 
Công an huyện Chợ Mới và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới). 

4. Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 244 Bộ luật Hình sự, xử 

phạt bị cáo Nguyễn Văn N 50.000.000đ (N mươi triệu đồng) sung quỹ Nhà nước. 

Về án phí Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015;  

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 N 2016 quy định về án 

phí: Bị cáo Nguyễn Văn N phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 
   6. Về quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, người có 

quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, báo cho biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án./. 

 Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bắc Kạn; 

- VKSND tỉnh Bắc Kạn; 

- VKSND huyện Chợ Mới; 

- Công an huyện Chợ Mới; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Mới; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; 

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, VT.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

(Đã  ký) 

 

Lê Thị Hiền 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 


